
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

 

 

 

BÙI HẢI YẾN 

 

 

    

KỊCH LƯU QUANG VŨ -  

MỘT LOẠI HÌNH DỤ NGÔN VĂN HỌC 

 

Chuyên ngành : Lí luận văn học 

Mã số : 62.22.01.20 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Nguyễn Nghĩa Trọng 

 

        

 

 

HÀ NỘI - 2018 



LỜI CAM ĐOAN 

 

Tác giả luận án xin cam đoan: 

- Luận án này là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi; 

- Những số liệu và tài liệu được trích dẫn trong đây là trung thực; 

- Kết quả nghiên cứu này không trùng với bất cứ công trình nào đã được 

công bố trước đó. 

Tôi chịu trách nhiệm trước lời cam đoan của mình. 

                  

  Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2017 

        Tác giả luận án 

         

 

                      Bùi Hải Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỜI CẢM ƠN 

 

Trước hết, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới 

PGS. TSKH Nguyễn Nghĩa Trọng - người thầy đã tận tình hướng dẫn tôi 

trong quá trình học tập và nghiên cứu để tôi có thể hoàn thành luận án này.  

Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy cô trong khoa Ngữ văn, đặc biệt là 

các thầy cô trong Tổ bộ môn Lí luận văn học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 

PGS.TS Lưu Khánh Thơ (Viện Văn học) bởi những chỉ bảo, góp ý và cả việc cung 

cấp cho tôi những tài liệu quý giá trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện 

luận án. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Hải Phòng, các thầy cô, đồng 

nghiệp trong khoa Ngữ văn & Địa lý đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong 

thời gian tôi được cơ quan cử đi làm Nghiên cứu sinh. Nhờ đó, tôi mới có thể hoàn 

thành luận án đúng thời hạn. 

Cuối cùng, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu nặng tới gia đình, những người thân, 

bạn bè đã luôn ủng hộ, động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập và 

nghiên cứu. 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2017 

Tác giả luận án 

 

 

              Bùi Hải Yến 

 

 

 

 



MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 

1.Lí do chọn đề tài ....................................................................................................... 1 

2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 3 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................. 4 

4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 4 

5. Những đóng góp mới của luận án ........................................................................... 5 

6. Cấu trúc của luận án ................................................................................................ 6 

NỘI DUNG ................................................................................................................ 7 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ......................................... 7 

1.1.Lịch sử nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ ........................................................... 7 

1.1.1. Nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ trước năm 1986 ...................................... 8 

1.1.2.Nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ từ năm 1986 đến nay ............................... 9 

1.2. Những gợi mở ................................................................................................. 20 

Tiểu kết Chương 1 ................................................................................................... 23 

CHƯƠNG 2. DỤ NGÔN – MỘT CHIẾN LƯỢC GIAO TIẾP VĂN HỌC ...... 25 

2.1. Ngụ ngôn và dụ ngôn ...................................................................................... 25 

2.1.1. Ngụ ngôn .................................................................................................. 25 

2.1.2. Dụ ngôn .................................................................................................... 27 

2.1.3. Dụ ngôn và ngụ ngôn: những tương đồng và khác biệt ........................... 29 

2.2. Chiến lược giao tiếp dụ ngôn .......................................................................... 34 

2.2.1. Dụ ngôn - một loại hình diễn ngôn văn học ............................................. 34 

2.2.2. Mô hình giao tiếp của dụ ngôn ................................................................. 40 

2.3. Dụ ngôn: từ truyền thống đến hiện đại ........................................................... 44 

2.4. Kịch Lưu Quang Vũ và bộ phận văn học dụ ngôn những năm sau 1975  ở 

Việt Nam ................................................................................................................ 49 

2.4.1. Bộ phận văn học dụ ngôn những năm sau 1975 ở Việt Nam ................... 49 

2.4.2. Lưu Quang Vũ và loại hình kịch dụ ngôn ................................................ 53 

Tiểu kết Chương 2 ................................................................................................... 61 



CHƯƠNG 3. CHỦ ĐỀ DỤ NGÔN TRONG KỊCH LƯU QUANG VŨ ............ 63 

3.1. Chủ đề về sự băng hoại các giá trị đạo đức .................................................... 65 

3.1.1. Sự thắng thế của cái ác (xấu) trước cái thiện (tốt) .................................. 66 

3.1.2. Tình trạng phổ biến của thói vô trách nhiệm và chủ nghĩa vị kỷ ............. 75 

3.1.3. Sự lấn át của cái giả trước cái thật .......................................................... 83 

3.1.4. Những xung đột thế hệ khó hòa giải và sự thay đổi các hệ giá trị ........... 90 

3.1.5. Sự “thất bại tạm thời” của cái mới tiến bộ .............................................. 93 

3.2. Chủ đề về niềm tin vào cuộc đời .................................................................... 97 

3.2.1. Niềm tin vào những giá trị cốt lõi ............................................................ 98 

3.2.2. Niềm tin vào con người cá nhân ............................................................ 101 

3.2.3. Niềm tin vào khả năng thay đổi của xã hội ............................................ 103 

Tiểu kết chương 3 .................................................................................................. 106 

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP DỤ NGÔN TRONG KỊCH LƯU 

QUANG VŨ ........................................................................................................... 107 

4.1. Phương thức phân vai ................................................................................... 107 

4.1.1. Phân vai hành động trong kịch Lưu Quang Vũ ..................................... 108 

4.1.2. Phân vai phát ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ ...................................... 120 

4.2. Phương thức chuyển nghĩa độc đáo qua hệ thống biểu tượng ...................... 131 

4.2.1. Biểu tượng ánh sáng và bóng tối ............................................................ 132 

4.2.2. Biểu tượng lửa ........................................................................................ 135 

4.2.3.  Biểu tượng mảnh vườn .......................................................................... 141 

4.2.4. Biểu tượng giấc mơ ................................................................................ 143 

Tiểu kết chương 4 .................................................................................................. 147 

KẾT LUẬN ............................................................................................................ 149 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN 

ĐẾN LUẬN ÁN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC 

 



 1 

MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.Trong hệ thống thể loại văn học, kịch (văn học kịch/ kịch bản văn học) là 

một loại hình văn học đặc biệt vừa thuộc về nghệ thuật ngôn từ, vừa là một bộ phận 

hợp thành của nghệ thuật sân khấu. Không những thế, xét về đặc điểm loại hình, cả 

Hegel và Bielinski đều khẳng định rằng, kịch là sự tổng hợp cả hai phương thức tự sự 

và trữ tình nhưng không phải là sự cộng gộp giản đơn của các yếu tố tự sự và trữ tình.  

Ở Việt Nam, kịch là loại hình có số phận khá đặc biệt so với trữ tình (thơ) và 

tự sự (truyện ngắn, tiểu thuyết), ở chỗ nó là loại hình “nhập ngoại” hoàn toàn, mang 

màu sắc Âu Tây nhất, không có trong truyền thống văn học của nước ta trước đó 

(dù rằng các tình huống mang tính kịch cũng đã xuất hiện trong các vở tuồng, chèo 

của sân khấu truyền thống từ trước thế kỉ XX), trong khi trữ tình và tự sự là những 

loại hình có lịch sử hàng nghìn năm. Do đó, trong hầu hết các công trình nghiên cứu 

văn học một cách quy mô và toàn diện, kịch bao giờ cũng được giới thiệu như một 

thể loại trẻ nhất của nền văn học quốc ngữ. Nghiên cứu về kịch, vì thế, có khả năng 

góp phần làm tường minh các vấn đề về đặc trưng thể loại dưới nhiều góc độ khác 

nhau: cả văn học và sân khấu, cả tự sự lẫn trữ tình, cả truyền thống lẫn hiện đại.... 

Và dù khó khăn, phức tạp nhưng hướng nghiên cứu như vậy hứa hẹn sẽ đem lại 

những đóng góp nhất định nếu được tiến hành một cách nghiêm cẩn. 

Là một nhà thơ, nhà văn khá thành danh trước khi “bén duyên” và tạo được 

những thành công để đời với kịch, Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) ngay khi vừa xuất 

hiện đã tạo thành một “hiện tượng” trên sâu khấu kịch nói thời bấy giờ, và đến nay, 

dù đã đi xa chúng ta gần ba mươi năm, sức ảnh hưởng của ông vẫn bao trùm sân khấu 

kịch đương đại qua sự thành công của các vở diễn liên tiếp được phục dựng lại những 

năm gần đây. Tính đến nay, đã có không ít công trình nghiên cứu, phê bình về các 

sáng tác thơ, văn, kịch nghệ của Lưu Quang Vũ, nhưng với gia tài vô giá mà ông để 

lại, đặc biệt là với gần năm mươi vở kịch đã góp phần hình thành nên diện mạo mới 

của nền kịch nghệ nước ta thì việc tìm hiểu thấu đáo vẫn hứa hẹn đem đến những 

phát hiện mới. Nghiên cứu kịch của Lưu Quang Vũ, theo chúng tôi, chưa bao giờ mất 

đi tính “thời sự”. Mạnh dạn suy nghĩ theo hướng đó, chúng tôi chọn đề tài “Kịch Lưu 

Quang Vũ – một loại hình dụ ngôn văn học” làm hướng đi cho luận án của mình. 
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2. Dụ ngôn là một khái niệm còn khá xa lạ trong nghiên cứu văn học ở nước 

ta, tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, nó lại là một thuật ngữ quan trọng cần 

được minh định và không được đánh đồng hay cộng gộp với bất kỳ thuật ngữ văn 

học nào khác dù gần gũi. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy những nghiên cứu về 

sáng tác kịch nói chung và kịch Lưu Quang Vũ nói riêng trước nay thường tập trung 

theo hướng phân tích các đặc trưng loại hình, từ đó phát hiện và khẳng định những 

đặc điểm của đối tượng nghiên cứu trên các phương diện: nội dung (giá trị tư tưởng; 

chiều sâu triết lý, triết luận, tính thời sự, chủ đề, môtip...) và hình thức (hành động 

kịch, xung đột, nhân vật, ngôn ngữ...). Đặt vấn đề nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ 

như là một loại hình dụ ngôn văn học, chúng tôi muốn thể nghiệm một hướng tiếp 

cận mới khi phân tích, tìm hiểu các sáng tác kịch của người nghệ sĩ tài hoa và nhiều 

trăn trở này, chỉ ra những đặc điểm và tính chất dụ ngôn độc đáo trong kịch của Vũ 

cũng như vai trò của chúng trong việc tạo nên giá trị lâu bền cho những tác phẩm 

kịch của ông. 

3. Lưu Quang Vũ là một trong hai tác gia kịch của Việt Nam có tác phẩm 

được chọn đưa vào chương trình giảng dạy ở bậc Trung học cơ sở (trích đoạn “Tôi 

và chúng ta” – Sách Ngữ văn 9) và Trung học Phổ thông (trích đoạn “Hồn Trương 

Ba, da hàng thịt” – Sách Ngữ văn 12). Điều này cho thấy tính chất tiêu biểu, đại 

diện của ông cho nền văn học kịch nước nhà. Nghiên cứu kịch Lưu Quang Vũ, vì 

thế, không chỉ có tác dụng đóng góp cho đời sống nghiên cứu văn học mà còn có 

giá trị tham khảo rất lớn với những người “mê” kịch của ông và người học ở nhiều 

bậc học. Không chỉ vậy, từ thực tế chương trình giảng dạy môn Ngữ văn ở trường 

Phổ thông vài năm trở lại đây đang ngày càng chú trọng phát triển năng lực nghị 

luận xã hội của học sinh, việc nghiên cứu những vở kịch có tính dự báo, tính thời sự 

“nóng hổi” và tính dụ ngôn tiêu biểu như của Lưu Quang Vũ là một việc làm có ý 

nghĩa thực tiễn lớn lao. Giá trị tư tưởng và ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, cộng với một 

lối viết dụ ngôn đa nghĩa và đầy ám gợi, kích thích lối suy nghĩ mở rộng nhiều 

chiều đem đến cho kịch Lưu Quang Vũ vai trò rất lớn trong việc giáo dục đạo đức 

và hình thành lý tưởng sống cho thanh thiếu niên, đặc biệt trong bối cảnh mà người 

ta đang nói nhiều đến vấn đề vi phạm chuẩn mực đạo đức, phai nhạt lý tưởng sống 

và việc đề cao lối sống vị kỷ cá nhân tồn tại trong một bộ phận không nhỏ của xã 

hội. Vô số tin tức mà chúng ta đang nghe hàng ngày về tình trạng tham ô, hối lộ, về 
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những vị lãnh đạo thụt két công ty hay làm ăn tắc trách gây thất thoát công quỹ 

hàng nghìn tỷ đồng, về những người vô tội được tòa án xin lỗi sau nhiều năm chịu 

tù oan, các vụ việc cha con đưa nhau ra tòa vì tranh đoạt tài sản, hay những người 

tốt tình nguyện hiến xác cho khoa học, đem lại sự sống cho nhiều người khác... vui 

có, buồn có, ngợi ca không ít, lên án cũng rất nhiều, tất cả những trạng huống phức 

tạp của nhân sinh ấy đã từng xuất hiện trong hầu khắp các vở diễn của Lưu Quang 

Vũ, đem lại vinh quang nhưng cũng gây không ít sóng gió cho tác giả của chúng. 

4. Chọn một tác giả đã quá quen thuộc để nghiên cứu, chúng tôi gặp nhiều 

thách thức hơn là thuận lợi. Nhưng cũng từ những thách thức đó mà mở ra cho 

chúng tôi không ít cơ hội. Vả chăng, trước một đối tượng đã cũ nhưng chúng ta biết 

tiếp cận theo hướng mới, phát hiện ra những vấn đề mới để nghiên cứu thì thành 

quả đạt được lại càng đáng trân trọng.  

Mượn lời của một nhân vật trong vở kịch “Người trong cõi nhớ”, Lưu Quang 

Vũ đã nói về sự sống chết như sau: “Con người tồn tại ở ba cõi. Đó là thế giới của 

những người đang sống và cõi lặng im. Cõi thứ ba: Cõi của những người đang sống 

trong trí nhớ của người khác, những người không bị lãng quên”[PL10], nói như 

vậy, Lưu Quang Vũ vẫn luôn là “người trong cõi nhớ” của mỗi chúng ta. Nghiên cứu 

di sản ông để lại là một hình thức “đối thoại” với một hiện tượng văn hóa độc đáo và 

tìm kiếm những đồng vọng đa chiều. 

2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu:  

Với việc chọn đề tài “Kịch Lưu Quang Vũ – một loại hình dụ ngôn văn học”, 

chúng tôi xác định đối tượng nghiên cứu của luận án là những biểu hiện của kịch 

Lưu Quang Vũ như một loại hình dụ ngôn. Cụ thể, luận án sẽ tập trung nghiên cứu 

các chủ đề dụ ngôn, các phương thức giao tiếp dụ ngôn trong kịch Lưu Quang Vũ 

trên cơ sở chứng minh và khẳng định dụ ngôn như là một chiến lược giao tiếp bằng 

văn học và Lưu Quang Vũ có lí do để lựa chọn cơ chế giao tiếp này trong khi sáng 

tác các vở kịch để đời của mình. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Phạm vi nghiên cứu của luận án là hơn ba mươi vở kịch xuất sắc nhất của 

nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (có phụ lục danh sách kèm theo). Trong quá trình triển 

khai các luận điểm, chúng tôi cũng sẽ tiến hành nghiên cứu một số vở kịch của các 
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tác giả cùng thời, trên cơ sở so sánh, đối chiếu để tìm ra những nét riêng độc đáo 

trong việc thể hiện tính chất dụ ngôn trong thi pháp kịch của Lưu Quang Vũ. 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

Chọn đề tài “Kịch Lưu Quang Vũ – một loại hình dụ ngôn văn học” để tiến 

hành nghiên cứu, chúng tôi muốn khẳng định kịch Lưu Quang Vũ là một loại hình 

dụ ngôn văn học, đồng thời làm sáng rõ những khía cạnh độc đáo trong kịch Lưu 

Quang Vũ với tư cách là loại hình diễn ngôn dụ ngôn. Trên cơ sở đối sánh với tác 

phẩm của các nhà viết kịch cùng thời, phát hiện nét riêng biệt, độc đáo trong kịch 

Lưu Quang Vũ, qua đó, lý giải “hiện tượng” Lưu Quang Vũ trong lịch sử văn học 

và lịch sử sân khấu Việt Nam. 

Để đạt được những mục đích đề ra, chúng tôi đặt ra ba nhiệm vụ cơ bản cần giải 

quyết trong luận án, gồm: 

1/ Hệ thống hóa, giới thiệu lí thuyết dụ ngôn trên cơ sở làm sáng tỏ các luận 

điểm: các quan niệm chung về dụ ngôn; dụ ngôn là một chiến lược giao tiếp văn học. 

Xuất phát từ thực tế rằng lí thuyết về dụ ngôn hầu như chưa được dịch thuật, nghiên 

cứu ở trong nước, bằng những nỗ lực nghiên cứu các tư liệu tiếng nước ngoài (cả tài 

liệu gốc và một số tài liệu đã chuyển ngữ), chúng tôi cố gắng khái quát hệ thống lý 

thuyết về dụ ngôn – một kiểu lời nói, một thể loại văn học độc đáo và là một loại hình 

diễn ngôn đặc trưng của văn học. 

 2/ Chứng minh sự lựa chọn loại hình sáng tác của Lưu Quang Vũ và lý giải sự 

thành công của ông với kịch là do xuất phát từ dụng ý nghệ thuật của tác giả. Căn cứ 

trên ý nghĩa giao tiếp trực tiếp và mục đích giáo dục của kịch với tư cách là một loại 

hình có khả năng tích hợp dụ ngôn mạnh mẽ mang lại, Lưu Quang Vũ đã sáng tạo ra 

những vở kịch dụ ngôn để nói được nhiều hơn, xới lên cả những vùng “húy kỵ” mà 

nhiều người khác kiêng dè. 

3/ Chỉ rõ các chủ đề và những phương thức giao tiếp dụ ngôn trong kịch Lưu 

Quang Vũ (hệ thống phân vai phát ngôn và vai hành động; biểu tượng - phương thức 

chuyển nghĩa độc đáo của lời nói).  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích nghiên cứu đề ra, chúng tôi sử dụng phối kết hợp một số 

phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 
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- Phương pháp nghiên cứu loại hình: khảo sát, tiếp cận đối tượng từ góc 

nhìn của loại hình kịch; phân xuất, chia tách đối tượng theo những đặc điểm cấu 

trúc của loại hình dụ ngôn; từ đó áp dụng vào một đối tượng nổi bật, cụ thể, là 

kịch của Lưu Quang Vũ. 

- Phương pháp luận của lý thuyết diễn ngôn và ký hiệu học văn hóa: phân 

tích, lý giải và chứng minh kịch Lưu Quang Vũ là một loại hình diễn ngôn dụ ngôn, 

đồng thời phân tích một số biểu tượng nổi bật trong kịch Lưu Quang Vũ đóng vai 

trò như những phương thức chuyển nghĩa độc đáo trong giao tiếp dụ ngôn. 

- Phương pháp so sánh: trên cơ sở so sánh, đối chiếu các đối tượng để làm rõ 

những tương đồng và khác biệt giữa dụ ngôn và ngụ ngôn, giữa kịch Lưu Quang Vũ với 

kịch của các tác giả khác (trước hoặc cùng thời), đồng thời tìm kiếm sự liên hệ giữa các 

sáng tác của cùng tác giả Lưu Quang Vũ từ thơ, truyện ngắn đến kịch. 

- Phương pháp nghiên cứu thi pháp thể loại: bên cạnh phương pháp nghiên 

cứu loại hình, chúng tôi đồng thời áp dụng phương pháp thi pháp thể loại bởi nói 

đến thi pháp là nói đến những hình thức mang tính quan niệm, “hình thức mang tính 

nội dung” có sự gắn bó chặt chẽ, chuyển hóa qua lại với nội dung. Sử dụng phương 

pháp này, chúng tôi chứng minh rằng những đặc điểm thể loại và tính chất dụ ngôn 

thể hiện trong kịch Lưu Quang Vũ như sự thể hiện các chủ đề dụ ngôn hay các 

phương thức giao tiếp dụ ngôn đều bắt nguồn sâu sắc từ quan điểm, tư tưởng và 

năng lực tư duy nghệ thuật của ông.  

Để hỗ trợ cho các phương pháp vừa nêu, chúng tôi còn sử dụng một số thao 

tác khác như: khảo sát, phân loại, thống kê, tổng hợp... để những kết luận đưa ra có 

tính khoa học và thuyết phục. 

5. Những đóng góp mới của luận án 

5.1. Về lí luận 

Luận án giới thiệu, hệ thống hóa những kiến thức về dụ ngôn – một thể loại 

văn học đặc thù, một chiến lược giao tiếp văn chương độc đáo. Trước luận án này, 

các lý thuyết về dụ ngôn gần như chưa được dịch thuật, nghiên cứu tại Việt Nam. 

Thực tế đó đặt ra những yêu cầu về sự bổ khuyết cần thiết những kiến thức lý luận 

về thể loại văn học độc đáo này, đem đến một tài liệu tham khảo đắc dụng cho 

những đối tượng quan tâm nghiên cứu về sau. 


